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LỜI MỞ ĐẦU

Kính gửi: Ban giám hiệu

       Các Khoa, Phòng ban, Trung tâm


Người học là một trong các đối tượng được quan tâm hàng đầu trong giáo dục Đại học, đặc biệt trong định hướng chất lượng đào tạo.Nhằm đánh giá kết quả việc làm của sinh viên  sau một năm tốt nghiệp, xây dựng cơ sở dữ liệu về Cựu sinh viên cũng như ghi nhận những đánh giá của đơn vị sử dụng lao động về sinh viên của trường, Trung tâm Hỗ trợ sinh viên & Quan hệ doanh nghiệp tiến hành hoạt động “Khảo sát việc làm của sinh viên niên khoá 2008-2012 sau một năm tốt nghiệp”. 
Được triển khai khảo sát 1000 sinh viên khóa 34 bậc đại học hệ chính quy thuộc 42 ngành và 200 doanh nghiệp thuộc nhiều lĩnh vực. Kết quả khảo sát là cơ sở để Nhà trường đánh giá lại chất lượng đào tạo vể mức độ phù hợp giữa chương trình đào tạo, ngành đào tạo với nhu cầu thị trường lao động.
Bài báo cáo gồm các phần:

1. Tổng quan khảo sát.

2. Phân tích mẫu khảo sát

3. Kết quả khảo sát

4. Kết luận

5. Kiến nghị

I. Tổng quan khảo sát

Nhằm đánh giá kết quả công tác giới thiệu việc làm cho sinh viên (SV) trong năm học 2012 – 2013, xây dựng cơ sở dữ liệu về cựu sinh viên cũng như đánh giá của đơn vị sử dụng lao động về chất lượng đào tạo của SV, TT.HTSV & QHDN tiến hành hoạt động “Điều tra, đánh giá kết quả Việc làm của SV niên khoá 2008 -2012”

1. Thời gian: 01/ 07/2014– 30/10/2014
2. Phương thức: 
· Phiếu khảo sát được gởi trực tiếp cho sinh viên thông qua email, phỏng vấn qua điện thoại và phỏng vấn trực tiếp.  
· Lấy thông tin phản hồi từ Sinh viên thông qua bảng câu hỏi điều tra.
3. Đối tượng tham gia cuộc khảo sát

Sinh viên : Đối tượng tham gia khảo sát bao gồm 1000 sinh viên tốt nghiệp niên khóa 2008 - 2012.

Doanh nghiệp : Đối tượng tham gia khảo sát bao gồm 200 doanh nghiệp  hoạt động trên các lĩnh vực.
4. Mục đích:

Thống kê dữ liệu về việc làm của SV tốt nghiệp năm 2012, và đánh giá mức độ hài lòng của DN về chất lượng ứng viên, đồng thời xây dựng cơ sở dữ liệu về cựu sinh viên 2012 và các khoá khác (nếu có).

Kết quả khảo sát là cơ sở để Nhà trường đánh giá lại chất lượng đào tạo cũng như mức độ phù hợp giữa chương trình đào tạo, ngành đào tạo với nhu cầu thị trường lao động hiện nay. Bên cạnh đó giúp Trung tâm hỗ trợ sinh viên & Quan hệ doanh nghiệp nâng cao hiệu quả công tác hỗ trợ việc làm cho sinh viên tốt nghiệp.
5. Phương pháp khảo sát

Sử dụng hai phương pháp nghiên cứu là định tính và định lượng nhằm phản ánh thông tin một cách chính xác và đại diện.

Các dạng câu hỏi được sử dụng trong bảng câu hỏi bao gồm: Câu hỏi một lựa chọn , Câu hỏi nhiều lựa chọn
II. Phân tích mẫu khảo sát
1. Đối với sinh viên

1.1. Tỉ lệ sinh viên các ngành tham gia khảo sát:

Bảng 1: Danh sách mã ngành.

	STT
	Ngành
	Mã ngành
	Số sinh viên
	Số lượng mẫu

	1
	Quản trị kinh doanh
	QT
	291
	90

	2
	Quản trị kinh doanh thương mại
	TM
	226
	70

	3
	Kế toán
	KE
	378
	115

	4
	Kinh tế nông lâm
	KT
	137
	45

	5
	Kinh tế tài nguyên môi trường
	KM
	134
	45

	6
	Quản lý môi trường
	QM
	196
	60

	7
	Anh văn
	AV
	49
	16

	8
	Sư phạm kỹ thuật nông nghiệp
	SP
	49
	16

	9
	Quản lý đất đai
	QL
	210
	65

	10
	Quản lý thị trường BĐS
	TB
	191
	60

	11
	Công nghệ địa chính
	DC
	38
	15

	12
	Nuôi trồng thủy sản
	NT
	49
	17

	13
	Ngư y
	NY
	61
	20

	14
	Chế biến thủy sản
	CT
	115
	37

	15
	Cơ khí nông lâm
	CK
	25
	10

	16
	Cơ khí BQCB NSTP
	CC
	21
	10

	17
	Công nghệ kỹ thuật ô tô
	OT
	65
	23

	18
	Cơ điện tử
	CD
	54
	20

	19
	Công nghệ nhiệt lạnh
	NL
	33
	13

	20
	Điều khiển tự động
	TD
	37
	15

	21
	Công nghệ sinh học
	SH
	142
	46

	22
	Cảnh quan KTHV
	CH
	80
	27

	23
	Dược thú y
	DY
	65
	25

	24
	Thú y
	TY
	153
	49

	25
	Nông học
	NH
	192
	62

	26
	Bảo vệ thực vật
	BV
	75
	25

	27
	Lâm nghiệp
	LN
	62
	23

	28
	Chế biến lâm sản
	CB
	69
	23

	29
	Chê biến giấy bột giấy
	GB
	39
	15

	30
	Công nghệ thông tin
	DTH
	66
	25

	31
	Du lịch sinh thái
	DL
	142
	46

	32
	Thiết kế cảnh quan
	TK
	81
	27

	33
	Kỹ thuật môi trường
	MT
	72
	26

	34
	Hệ thống thông tin địa lý
	GI
	13
	7

	35
	Công nghệ hoá học
	HH
	66
	25

	36
	Nông lâm kết hợp
	NK
	58
	21

	37
	Sư phạm kỹ thuật công nông nghiệp
	SK
	31
	14

	38
	Thức ăn chăn nuôi
	TA
	14
	8

	39
	Quản lý tài nguyên rừng
	QR
	80
	28

	40
	Bảo quản chế biến
	BQ
	123
	40

	41
	Dinh dưỡng người
	DD
	96
	32

	42
	Vi sinh thực phẩm
	VT
	54
	20

	
	TỔNG CỘNG
	
	4,132
	1,376
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Biểu đồ 1 : Tỷ lệ sinh viên các ngành tham gia khảo sát.
Hầu hết sinh viên các ngành có sự hợp tác tích cực trong việc phản hồi các thông tin điều tra.Tuy nhiên, sinh viên ngành Hệ thống thông tin địa lý và Thức ăn chăn nuôi có sự hồi đáp tương ứng là 0.5% và 0.6% , thấp nhất trong 42 ngành.Nguyên nhân chủ yếu là sinh viên chưa hài lòng về chương trình đã được đào tạo, tỉ lệ sinh viên làm việc đúng chuyên ngành rất ít, dẫn đến tâm lý thiếu hợp tác.
1.2. Tỉ lệ Nam – Nữ tham gia  khảo sát
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Biểu đồ 2 : Tỉ lệ nam nữ trong cuộc khảo sát.
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Tỉ lệ học lực của SV tham gia khảo sát

Biểu đồ 3 : Tỉ lệ học lực của SV tham gia khảo sát.
Phần lớn sinh viên tốt nghiệp tham gia khảo sát có học lực tương đối, trung bình khá chiếm 49,33% và học lực khá chiếm 47,21%, sinh viên có học lực giỏi chỉ chiếm 3,1%.
2. Đối với đơn vị tuyển dụng
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Doanh nghiệp tham gia cuộc khảo sát hoạt động trên nhiều lĩnh vực khác nhau như Nông lâm ngư nghiệp, Thương mại, Bất động sản, Chế biến thực phẩm, Tài chính, … Đa số là doanh nghiệp tư nhân, cổ phần, và công ty TNHH với 54,85%; có 35,1% là tổ chức nước ngoài, khoảng 10,05% là các đơn vị nhà nước.

Biểu đồ 4 : Tỉ lệ đơn vị tuyển dụng tham gia khảo sát loại hình hoạt động

III. Kết quả khảo sát
1. Phản hồi từ sinh viên
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1.1  Tỉ lệ sinh viên có việc làm sau khi tốt nghiệp

Biểu đồ 5 : Tỉ lệ sinh viên có việc làm sau khi tốt nghiệp
Hầu hết những sinh viên tốt nghiệp ra trường đều đã có việc làm, tỷ lệ này chiếm 92,45%, tỉ lệ chưa có việc làm chiếm 7,55 vì có định hướng tiếp tục học sau đại học hoặc chưa tìm được công việc phù hợp.
Điểm lưu ý, xếp loại học lực không ảnh hưởng nhiều đến kết quả tìm việc của sinh viên. Điều đặc biệt tỉ lệ chưa có việc làm của sinh viên tốt nghiệp loại khá cao hơn so với sinh viên tốt nghiệp loại trung bình khá,  thông tin thu thập trong cuộc khảo sát chưa cho thấy rõ nguyên nhân.

1.2  Tỉ lệ sinh viên có việc làm và chưa có việc làm sau khi tốt nghiệp theo ngành.
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Biểu đồ 6 : Tỉ lệ sinh viên có việc làm theo ngành học.
1.3 Ngành có tỉ lệ sinh viên tốt nghiệp có việc làm cao
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Biểu đồ 7 : Ngành có tỉ lệ sinh viên tốt nghiệp có việc làm cao

Theo mẫu điều tra thì phần lớn các ngành khi sinh viên ra trường đều tìm được việc làm, trong khi đó sinh viên ngành Hệ thống thông tin địa lý, cơ khí khi ra trường lại khó kiếm được việc làm hơn.
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1.4  Thời gian sinh viên có việc làm đầu tiên sau tốt nghiệp

Biểu đồ 8 : Thời gian sinh viên có việc làm đầu tiên sau tốt nghiệp.


Tỉ lệ sinh viên có việc làm ngay sau khi tốt nghiệp chiếm 82,33% , sinh viên có việc sau 6 tháng chiếm 17,67%. Điều này cho thấy tình hình sinh viên có việc làm những năm gần đây có phần được cải thiện.
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1.5  Tỉ lệ về thành phần kinh tế mà sinh viên tham gia làm việc

Biểu đồ 9 : Tỉ lệ thành phần kinh tế mà sinh viên tham gia làm việc.


Sinh viên tập trung vào 3 thành phần kinh tế chính Doanh nghiệp tư nhân trong nước với 50,3%, Cơ quan nhà nước với 20,1% và Doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài 24,72%.
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1.6 Vai trò của Sinh viên trong công việc

Biểu đồ 10 : Vai trò của Sinh viên trong công việc.

Hầu hết sinh viên ra trường đều đi làm thuê hưởng lương với 96,33%, làm chủ doanh nghiệp chiếm 2,75%, có 0,92% lao động trong gia đình không hưởng lương.
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1.7  Lý do có được việc làm

Biểu đồ 11 : Lý do có được việc làm

Sinh viên nhận thức rằng cần phải phát triển toàn diện các kỹ năng (ngoại ngữ, vi tính), học lực, quan hệ xã hội (quen biết) là những yếu tố quan trọng để có việc làm, đánh giá này chiếm 27,45%. Vấn đề sức khỏe, trình độ vi tính, ngoại hình không được đánh giá cao chỉ chiếm 1,01%.
1.8  Đánh giá của sinh viên về mức độ hữu ích của kiến thức tại trường đối với công việc
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Biểu đồ 12 Đánh giá của sinh viên về mức độ hữu ích của kiến thức tại trường đối với công việc.


Kiến thức do nhà trường cung cấp vẫn chưa tạo nên lợi thế cho sinh viên khi tiếp cận công việc, chỉ có 8,00% đồng ý là kiến thức rất hữu ích cho công việc hiện tại của họ. Có đến 34,72% đánh giá kiến thức nhà trường ít hữu ích và không hữu ích.
1.9 Tính chất công việc so với chuyên ngành được đào tạo
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Biểu đồ 13 : Tính chất công việc so với chuyên ngành được đào tạo.
Sinh viên làm việc đúng ngành hoặc gần đúng ngành học chỉ chiểm 39,23%, trong khi đó sinh viên làm việc trái ngành chiếm đến 60,77%

 1.10 Ngành có tỉ lệ sinh viên làm việc trái ngành cao
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Biểu đồ 14 : Ngành có tỉ lệ sinh viên làm việc trái ngành cao.
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1.11  Đánh giá về mức độ ổn định của việc hiện tại trong 3 năm tới

Biểu đồ 15 : Mức độ ổn định của công việc hiện tại trong tương lai.

Phần lớn sinh viên không biết về mức độ ổn định của công việc hiện tại chiếm 40,1%,  chỉ có 39,13% cho biết công việc của mình ổn định trong 3 năm tới còn lại 18,77% nhận thấy công việc ít ổn định và không ổn định.
 1.12 Mức thu nhập bình quân
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Biểu đồ 16 : Mức thu nhập bình quân

Thu nhập bình quân của sinh viên trường tương đối hợp lý so với thị trường lao động, 42,9% có thu nhập từ 3 triệu đến 5 triệu, sinh viên có thu nhập trên 5 triệu chiếm 44,87%.
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 1.13  Mức độ hài lòng đối với công việc

Biểu đồ 17 : Thể hiện mức độ hài lòng đối với công việc.

Đa số sinh viên không có nhận xét gì nhiều về mức độ hài lòng đối với công việc hiện tại của mình với 45,23%, sinh viên có mức độ hài lòng chiếm 19,22%, còn sinh viên không hài lòng chiếm đến 29,46%, nhưng nhìn chung thì hầu hết sinh viên đều hài lòng về công việc đang làm.
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1.14   Ý định tiếp tục với công việc hiện tại 

Biểu đồ 18 : Ý định tiếp tục với công việc hiện tại.

Phần lớn sinh viên đều có ý định tiếp tục với công việc hiện tại với 85,5%, số sinh viên không muốn tiếp tục chiếm 15,4%.

  1.15  Nơi công tác
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Biểu đồ 19 : Nơi công tác.

Sinh viên học xong và làm việc tại TP Hồ Chí Minh chiếm 48,75%, số sinh viên về nơi mình sinh sống làm việc chỉ chiếm 18,33 %, số còn lại phân bố đi các tỉnh khác để đáp ứng nhu cầu làm việc của sinh viên  32,92%.

2. Phản hồi từ đơn vị sử dụng lao động

2.1 Khả năng thích ứng với công việc thực tế của sinh viên khi bắt đầu công tác tại đơn vị
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Biểu đồ 20 : Khả năng thích ứng với công việc thực tế của sinh viên khi bắt đầu công tác tại đơn vị

Phần lớn sinh viên đều thích ứng với công việc ngay khi bắt đầu với 61,6% thích ứng rất nhanh và nhanh.
2.2 Những kiến thức mà doanh nghiệp cần đào tạo thêm
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Biểu đồ 21 : Những kiến thức mà doanh nghiệp cần đào tạo thêm

Theo biểu đồ 21 thì 100% đơn vị đều đào tạo thêm cho sinh viên. Trong đó, khoảng 44,6% đơn vị đào tạo về kiến thức nghiệp vụ chuyên môn, và hơn 50% đơn vị đào tạo thêm cho sinh viên về kỹ năng mềm.

2.3 Nhật xét về chất lượng của sinh viên

2.3.1 Kiến thức chuyên môn
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Biểu đồ 22 : Nhận xét về chất lượng của sinh viên về kiến thức chuyên môn

2.3.2 Kỹ năng nghiệp vụ
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Biểu đồ 23 : Nhận xét về chất lượng của sinh viên về kỹ năng nghiệp vụ
2.3.3 Trình độ ngoại ngữ, tin học
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Biểu đồ 24 : Nhận xét về chất lượng của sinh viên về trình độ ngoại ngữ, tin học
Nhìn chung, các đơn vị đánh giá năng lực của sinh viên trường ở múc độ khá. Về  kiến thức chuyên môn và nghiệp vụ hơn 60% doanh nghiệp đánh giá là khá. Tuy nhiên, về ngoại ngữ và tin học sinh viên của trường cần phải hoàn thiện thêm, khoảng 50% doanh nghiệp đánh giá sinh viên ở mức trung bình
2.4 Đánh giá về năng lực làm việc của sinh viên
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Biểu đồ 25 : Đánh giá của doanh nghiệp về năng lực làm việc của sinh viên
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2.5 Đánh giá về khả năng giao tiếp của sinh viên

Biểu đồ 26 : Đánh giá của doanh nghiệp về khả năng giao tiếp của sinh viên
Theo biểu đồ 25 & 26, thì hơn 80% đơn vị đánh giá sinh viên của trường là năng động trong công việc và giao tiếp tốt với đồng nghiệp.
2.6 Những kỹ năng mà sinh viên cần chú trọng nâng cao

2.6.1 Kỹ năng làm việc
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Biểu đồ 27 : Kỹ năng làm việc mà sinh viên cần chú trọng nâng cao
2.6.2 Tin học
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Biểu đồ 28 : Kỹ năng tin học mà sinh viên cần chú trọng nâng cao
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2.6.2 Ngoại ngữ

Biểu đồ 29 : Kỹ năng  ngoại ngữ mà sinh viên cần chú trọng nâng cao

Doanh nghiệp đều góp ý rằng sinh viên cần trang bị kỹ năng và kiến thức toàn diện hơn nữa, đặc biệt về ngoại ngữ và kỹ năng xử lý công việc.

2.7 Các loại hình hợp tác giữa đơn vị sử dụng lao động và nhà trường
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Biểu đồ 30 : Các loại hình hợp tác mà doanh nghiệp mong muốn liên kết với nhà trường
50,11% đơn vị có nhu cầu hợp tác với nhà trường về  tiếp nhận sinh viên thực tập, tham quan đơn vị cũng như tổ chức chương trình giới thiệu, giao lưu giữa đơn vị với sinh viên của trường.
Khoảng 34,03% đơn vị mong muốn tăng cường hợp tác với Nhà trường thông qua công tác tuyển dụng, tham dự các Ngày hội việc làm của trường cũng như các sự kiện do trường tổ chức

· Tổ chức các chương trình giao lưu doanh nghiệp và sinh viên

· Tổ chức các buổi hội thảo, huấn luyện cho sinh viên do chuyên gia của công ty hướng dẫn

· Hợp tác nghiên cứu và triển khai ứng dụng các kết quả nghiên cứu khoa học

· Phối hợp với nhà trường thực hiện công tác tư vấn tuyển sinh, tài trợ học bổng cho sinh viên nghèo

· Tham dự các buổi báo cáo tốt nghiệp của sinh viên

· Giao lưu về văn nghệ, thể thao nhân các ngày lễ, kỷ niệm

· Tham gia các sự kiện, chương trình do nhà trường tổ chức
IV. Kết luận

Đánh giá chung đợt Khảo sát việc làm sinh viên của trường sau khi tốt nghiệp niên khóa 2008 - 2012 : 

*Đối với Sinh viên :
· Sinh viên có việc làm (92,45%), trong đó gần 882,33% tìm được việc làm  dưới 6 tháng sau khi tốt nghiệp. 
·  75,02% sinh viên làm thuê trong các doanh nghiệp có vốn đầu tư trong nước và nước ngoài.
·  20,1% sinh viên làm việc tại các cơ quan, doanh nghiệp nhà nước.
· 42,9% sinh viên có mức lương bình quân trong khoảng từ 3 – 5 triệu đồng. Trong đó, sinh viên các ngành Anh văn,  Công nghệ nhiệt lạnh có mức lương cao nhất. Sinh viên các ngành Quản trị kinh doanh và Quản trị kinh doanh thương mại là có tỉ lệ làm việc trái ngành cao nhất. 

· Sinh viên các ngành bảo vệ thực vật, nông học có tỉ lệ  làm việc đúng chuyên ngành đã học.Yếu tố học lực không phải là yếu tố ảnh hưởng lớn đến kết quả tìm kiếm việc làm. 

· Gần 100% sinh viên có học lực khá giỏi đều có việc làm ngay khi tốt nghiệp. Tuy nhiên chỉ có 27,11 % sinh viên đánh giá kiến thức đào tạo tại trường rất hữu ích và hữu ích cho công việc hiện tại. 

*Đối với đơn vị sử dụng lao động
- 61,6% đơn vị đánh giá sinh viên của trường thích ứng nhanh với công việc. 

- Hầu hết các đơn vị đều đào tạo thêm kiến thức cho sinh viên trong đó hơn 94,6% là về kỹ năng mềm và kiến thức nghiệp vụ. 

- Về trình độ ngoại ngữ và tin học trên 90% đơn vị đánh giá sinh viên có trình độ trung bình và khá.

- Hơn 80% đơn vị đánh giá sinh viên năng động trong công việc và giao tiếp tốt.
- Bên cạnh đó, hơn 50% đơn vị tuyển dụng góp ý sinh viên cần chú trọng hoàn thiện về kỹ năng giao tiếp và kỹ năng xử lý công việc cũng như về tin học văn phỏng và các chương trình ứng dụng. 

Về ngoại ngữ hơn 50% đơn vị góp ý sinh viên cần hoàn thiện toàn diện các kỹ năng nghe – nói – đọc – viết. Hơn 50% các đơn vị tuyển dụng có nhu cầu hợp tác với nhà trường về tiếp nhận sinh viên thực tập, giao lưu với sinh viên và tiếp nhận sinh viên đến tham quan doanh nghiệp.  

V. Kiến nghị

Dựa trên kết quả khảo sát, chúng tôi đưa ra một số kiến nghị :

· Cần rà soát lại chương trình đào tạo hoặc nhu cầu của thị trường lao động của các ngành : Kỹ thuật môi trường, Giấy và bột giấy, Sư phạm, Nhiệt lạnh và Bảo quản, Công nghệ sinh học, Quản trị kinh doanh, Hóa học và Cơ khí chế biến , lý do là sinh viên tốt nghiệp các ngành này có tỉ lệ chưa có việc làm hoặc làm việc trái ngành cao hơn so với các ngành khác.

· Bổ sung kiến thức kỹ năng mềm cho sinh viên trong chương trình học chính khóa để giúp sinh viên đủ năng lực tìm việc và đáp ứng công việc.

· Tăng cường kênh thông tin việc làm hoặc các chương trình tuyển dụng sinh viên ngay sau khi tốt nghiệp để nâng cao tỉ lệ sinh viên có việc làm ngay sau khi ra trường.
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